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PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LUẬT 2018D4 – Lớp: ST1832N1. ĐVLK: CĐCĐ SÓC TRĂNG
	TT
	MMH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1 
	XH025
	Anh văn căn bản 3 (*)
	3
	1731
	Huỳnh Thị Minh Loan
	0949 569 839

	2 
	ML006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1028
	Phạm Văn Búa
	0908 829 270

	3 
	KL102
	Lý luận Nhà nước & pháp luật 2
	2
	2651
	Nguyễn T.Hàng Diễm Mi
	0982 083 627

	4 
	KL301
	Luật Hiến pháp 1
	2
	2682
	Võ Thị PhươngUyên
	0982 852 445

	5 
	KL051
	Quyền con người
	2
	2682
	Võ Thị PhươngUyên
	0982 852 445

	6 
	KL303
	Luật Hành chính 1
	2
	2290
	Võ Nguyễn Nam Trung
	0944 567 267

	7 
	KL408
	Luật Dân sự 1
	3
	2588
	Thân Thị Ngọc Bích
	0396 495 225

	8 
	KL307
	Luật Hình sự 1
	2
	2493
	Trần Hồng Ca
	0939 824 294


	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1. 
	04/01/20
	05/01/20
	
	

	2. 
	11/01/20
	12/01/20
	
	

	3. 
	18/01/20
	19/01/20
	
	

	4. 
	25/01/20
	26/01/20
	Nghỉ Tết Nguyên đán

	5. 
	01/02/20
	02/02/20
	

	6. 
	08/02/20
	09/02/20
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	7. 
	15/02/20
	16/02/20
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	8. 
	22/02/20
	23/02/20
	
	

	9. 
	29/02/20
	01/03/20
	Luật Hiến pháp 1
	Luật Hiến pháp 1

	10. 
	07/03/20
	08/03/20
	Quyền con người
	Quyền con người

	11. 
	14/03/20
	15/03/20
	
	

	12. 
	21/03/20
	22/03/20
	
	Luật Hiến pháp 1

	13. 
	28/03/20
	29/03/20
	
	

	14. 
	04/04/20
	05/04/20
	
	Quyền con người

	15. 
	11/04/20
	12/04/20
	Luật Hành chính 1
	Luật Hành chính 1

	16. 
	18/04/20
	19/04/20
	
	Luật Hành chính 1

	17. 
	25/04/20
	26/04/20
	Luật Dân sự 1
	Luật Dân sự 1

	18. 
	02/05/20
	03/05/20
	Luật Dân sự 1
	Luật Dân sự 1

	19. 
	09/05/20
	10/05/20
	Luật Dân sự 1
	Luật Hình sự 1

	20. 
	16/05/20
	17/05/20
	Luật Hình sự 1
	Luật Hình sự 1

	21. 
	23/05/20
	24/05/20
	Luật Hiến pháp 1
	Luật Hiến pháp 1

	22. 
	30/05/20
	31/05/20
	Quyền con người
	Quyền con người

	23. 
	06/06/20
	07/06/20
	Anh văn căn bản 3 
	Anh văn căn bản 3 

	24. 
	13/06/20
	14/06/20
	Anh văn căn bản 3 
	Anh văn căn bản 3 

	25. 
	20/06/20
	21/06/20
	Anh văn căn bản 3
	Lý luận Nhà nước & pháp luật 2

	26. 
	27/06/20
	28/06/20
	Luật Hành chính 1
	Luật Hành chính 1

	27. 
	04/07/20
	05/07/20
	Luật Hiến pháp 1
	Quyền con người

	28. 
	11/07/20
	12/07/20
	
	Luật Hành chính 1

	29. 
	18/07/20
	19/07/20
	Lý luận Nhà nước & pháp luật 2
	Lý luận Nhà nước & pháp luật 2

	30. 
	25/07/20
	26/07/20
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